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	Mã đề 101

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	B
	D
	B 
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	D



	Mã đề 102

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	B



	Mã đề 103

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	D
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	A
	A
	B
	D




	Mã đề 104

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	C
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	B



	Mã đề 105

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	D
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	A
	A
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	B




	Mã đề 106

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	C
	B







	Mã đề 107

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	C



	Mã đề 108

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	D




	TỰ LUẬN

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 đề lẻ: 101,103 105, 107 
	a. Thuế là một khoản ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế

b.
- Thuế trực thu là loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Thuế trực thu có:
    + Thuế thu nhập doanh nghiệp
    + Thuế thu nhập cá nhân.
    +Thuế tài sản
    + Thuế sử dụng đất nông nghiệp
     + Thuế thu nhập từ trúng thưởng
-Thuế gián thu là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Thuế gián thu có:
+ Thuế giá trị gia tăng
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
 + Thuế bảo vệ môi trường.


	
0.5






0.5

0.25



0.5



0.25


	2
	a. Hình thức vay tín dụng của anh H là vay tín chấp
    b.Khái niệm: - Cho vay tín châp là hình thức cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cân tài sản bảo đảm.
     - Đặc điểm của cho vay tín chấp là: 
        + Dựa hoàn toàn vào uy tín của người vay,
         + thủ tục vay đơn giản, 
         + số tiền vay ít, 
         + thời hạn cho vay ngắn, 
         + mức lãi khá cao.
b. 
	0.25

0.25


0.5

	2. đề chẵn:
102, 104, 106, 108
	a. Vai trò của thuế
   - Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước.
   - Thuế là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết thị trường.                   -Qua thuế, nhà nước hướng dẫn tiêu dùng theo hướng tích cực, bảo vệ thị trường trong nước.
- Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội.

b.
- Thuế trực thu là loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Thuế trực thu có:
    + Thuế thu nhập doanh nghiệp
    + Thuế thu nhập cá nhân.
    +Thuế tài sản
    + Thuế sử dụng đất nông nghiệp
     + Thuế thu nhập từ trúng thưởng
-Thuế gián thu là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Thuế gián thu có:
+ Thuế giá trị gia tăng
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
 + Thuế bảo vệ môi trường.

	0.5


0.5


0,25




0,5
0,25

	2
	-a. Hình thức vay tín dụng của chị B là vay thế chấp
b. Khái niệm
    - Cho vay thế chấp là hình thức cho vay đòi hỏi người vay phải có tài sản thế chấp có giá trị tương đương với lượng vốn cho vay.
   - Đặc điểm của vay thế chấp là: 
     + Người vay phải có tài sản đảm bảo. 
     + Thủ tục vay phức tạp. 
      + Số tiền cho vay tương đối lớn, 
      +  lãi suất phù hợp, t
      +thời gian cho vay dài.


	0.25



0.25


0.5




